
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 33 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.95.06.010.0CÐ NL 16A19/07/1996TínCao Nghĩa03041411051

4.64.04.010.0CÐ NL 16A20/01/97NamHoàng Văn03041510552

6.46.06.010.0CÐ NL 16A01/03/97TàiVõ Hữu03041510753

5.95.06.010.0CÐ NL 16A05/07/1998DươngNguyễn Bảo03041610134

5.95.06.010.0CÐ NL 16A21/01/1998ĐằngPhạm Công Vĩnh03041610185

5.65.06.07.0CÐ NL 16A11/09/1998HiệpTrần Hữu03041610316

5.15.04.010.0CÐ NL 16A24/07/1998HoàLê Phước03041610337

5.65.06.07.0CÐ NL 16A20/11/1998HùngHồ Minh03041610398

6.06.05.010.0CÐ NL 16A28/08/1997LinhBùi Văn03041610539

6.46.06.010.0CÐ NL 16A17/04/1997PhươngNgô Thanh030416107110

5.14.06.07.0CÐ NL 16A09/05/1998ThânDương Tiến030416108311

6.97.06.010.0CÐ NL 16A22/03/1998TìnhTrương Ngọc030416109012

5.44.06.010.0CÐ NL 16A05/05/1998VữngNguyễn Viết030416110713

6.86.07.010.0CÐ NL 16B17/08/97TàiNguyễn Quốc030415117314

5.86.05.08.0CÐ NL 16B09/09/97TânNguyễn Thành030415117615

5.04.05.58.0CÐ NL 16B10/11/97ThiênPhan Thanh030415118316

4.84.04.510.0CÐ NL 16B17/09/97ToànNguyễn Thanh030415119417

4.64.05.06.0CÐ NL 16B20/08/1998AnLê Văn030416110818

5.35.05.56.0CÐ NL 16B26/03/1998CầnNguyễn Gia030416111719

6.46.06.58.0CÐ NL 16B21/09/1997DũngPhạm Phú030416112920

4.64.04.58.0CÐ NL 16B11/05/1998ĐạiĐặng Ngọc030416113221

3.73.03.58.0CÐ NL 16B13/12/1998ĐạiNguyễn Tấn030416113322

5.13.06.510.0CÐ NL 16B13/04/1998ĐạtLê Trần Quốc030416113723

6.35.07.010.0CÐ NL 16B16/04/1998ĐôngNguyễn Thế030416114324

6.15.06.510.0CÐ NL 16B17/07/1998HảiTăng Hoan030416114625

6.15.06.510.0CÐ NL 16B15/10/1998HùngLê Ngọc030416115626

6.15.07.08.0CÐ NL 16B04/03/1998LinhLê Công Nhật030416116627

5.66.04.010.0CÐ NL 16B18/09/1997PhúVũ Viết030416117928

7.68.06.510.0CÐ NL 16B09/10/1998PhúcTrần Hoàng030416118029
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